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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Lịch sử và Địa lý  lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút)
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


PHẦN I. PhÇn tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)
Câu 1 (2,5 điểm) Khoanh  vào chữ cái trước đáp án đúng:
   a) Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam trong phong trào “Đồng khởi” là:

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C. Đấu tranh vũ trang

   b) Thời gian mà Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc là:
	A. 21/12/1972
	C. 29/12/1972

	B. 26/12/1972
	D. 30/12/1972


   c) Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng trong bối cảnh:
A. Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B. Đất nước bước vào công cuộc đổi mới.

C. Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc.

    d) Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì :

A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.
B.Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

C. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo
D. Châu Á trải dài từ Tây bán cầu sang Đông bán cầu.

      e) Đường xích đạo đi ngang qua:

	A. Bắc Phi
	B. Giữa châu Phi
	C. Nam Phi


Câu 2 (0,5 điểm) Em hãy điền vào  FORMCHECKBOX 
 chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai:

 FORMCHECKBOX 
 Châu Âu có khí hậu nóng và khô.

 FORMCHECKBOX 
 Đồng bằng châu Âu kéo dài từ Tây sang Đông.

 FORMCHECKBOX 
 Châu Âu có nhiều rừng cây lâ kim ở Tây Âu và nhiều rừng cây lá rộng ở phía Bắc.

 FORMCHECKBOX 
 Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển.

 FORMCHECKBOX 
 Dân cư châu Âu chủ yếu là người da vàng
PHẦN iI. PhÇn tù luËn (7 ®iÓm)
Câu 3 (1,5 điểm) Theo em, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã đóng góp gì cho công cuộc xây dựng đất nước? Ngoài nhà máy Thủy điện Hòa Bình, em còn biết nhà máy thủy điện 
nào trên đất nước ta, hãy kể tên ít nhất 2 nhà máy thủy điện nữa.
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm) Hiệp định Pa- ri về Việt Nam được kí kết vào thời gian nào? ở đâu?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 5 ( 1 điểm) Vì sao chiến thắng của quân và dân ta trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác được gọi là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" ?

........................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6 (2 điểm) Châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương nào? Khí hậu ở Bắc Mĩ và Nam Mĩ có gì khác biệt? 
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7 (1 điểm). Châu Nam cực có đặc điểm gì nổi bật?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8 (0,5 điểm). Điền chữ cái ở đầu mỗi ý dưới đây vào từng ô trống trong sơ đồ dưới đây cho phù hợp:
a, Nằm trong vòng đai nhiệt đới                                b, Châu Phi

c, Khí hậu nóng, khô bậc nhất thế giới                      d, Không có biển ăn sâu vào đất liền

e, Diện tích rộng lớn

Họ và tên GV coi: ................................................Họ tên GV chấm, nhận xét: ...................................................  
Trường Tiểu học Cẩm Thượng
HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT, CHO ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5
CUỐI HỌC KỲ II -  NĂM HỌC 2017 – 2018
Câu 1 (2,5 điểm). Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm
	a
	b
	c
	d
	e

	B
	D
	A
	C
	B


Câu 2 (0,5 điểm)  S, Đ, S,  Đ , S

Câu 3 (1,5 điểm) 
- Nhờ đập ngăn lũ Hòa Bình, đồng bằng Bắc bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp. Từ Hòa Bình, điện về tới mọi miền của tổ quốc. (1 điểm)
- Một số nhà máy thủy điện: Thác Bà, Trị An, Sông Hinh, Sơn La, .... (kể ít nhất tên nhà máy ) – 0,5 điểm

Câu 4 (1 điểm) Hiệp định Pa- ri về Việt Nam được kí kết vào 27/1/1973 (0,5 điểm).  

                                                                                                       ở Pa- ri (0,5 điểm).  

Câu 5 ( 1 điểm): Vì tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 6 (2 điểm) 
- Châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương:   Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương (1 điểm)
- Khí hậu ôn đới ở Bắc Mĩ và nhiệt đới ẩm ở Nam Mĩ. (1 điểm)

Câu 7 (1 điểm). Châu Nam cực có đặc điểm nổi bật:
- Lạnh nhất thế giới, quanh năm nhiệt độ dưới 00C.

-  Toàn bộ bề mặt phủ lớp băng dày.

- Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.

-  Không có dân cư.

Câu 8 (0,5 điểm).  (vị trí a,d,e có thể đổi chỗ cho nhau, nếu sai vị trí c, không cho điểm)

* Ghi chú: Nếu bài viết xấu, bẩn, trình bày chưa khoa học  trừ tối đa 1 điểm.
MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LÓP 5

NĂM HỌC 2017-2018

	Mạch kiến thức,

 kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1.Bến tre đồng khởi
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Câu số
	
	
	1a
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5
	1

	
	Câu số
	1b
	
	
	
	
	
	
	5
	
	

	3.Lễ kí hiệp định Pa- ri
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	1,5
	
	
	
	
	0,5
	1,5

	
	Câu số
	
	
	1c
	3
	
	
	
	
	
	

	5. Châu Á
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	1d
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Châu Âu
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	7.Châu Mỹ
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	6a
	
	6b
	
	
	
	

	8.Châu Phi
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	1e
	
	8
	
	

	9.Châu Đại Dương và Châu Nam cực
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	0,5
	1
	0,5
	2
	
	2
	
	2
	2
	6

	
	Số điểm
	1
	1
	1
	2,5
	0,5
	2,5
	
	1,5
	3
	7

	
	TL
	20%
	35%
	30%
	15%
	30%
	70%
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